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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1687/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho 42 đơn vị tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 
Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 809/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 42 đơn vị tại huyện Sông Mã, cụ thể như sau:
1. Giao đất
1.1. Giao 482.419,5 m2 đất cho 42 đơn vị gồm 253 khu đất tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Địa chỉ, nguồn gốc khu đất, mục đích sử dụng đất: (Có Danh sách và bản đồ, trích lục các khu đất kèm theo). 

1.2. Giao 4.264,5 m2 đất cho các đơn vị quản lý (Có Danh sách kèm theo). Phần diện tích này là quy hoạch đất hành lang giao thông, các đơn vị không được xây dựng các công trình trên đất, khi Nhà nước mở đường giao thông sẽ thu hồi theo quy định.
2. Cấp Giấy
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 42 đơn vị với 253 khu đất được giao tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 42 đơn vị được cấp Giấy chứng nhận tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.  

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; xác định vị trí đất chuyển thông tin địa chính sang Sở Tài chính để xác định giá trị quyền sử dụng đất cho 42 đơn vị; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 42 đơn vị.

2. Giao Sở Tài chính
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của Nhà nước giao cho 42 đơn vị.
3. Giao UBND huyện Sông Mã
Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Các đơn vị được giao đất tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này
Quản lý và sử dụng phần diện tích đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai và đúng mục đích ghi tại Điểm 1.1, Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Các đơn vị được giao đất tại Điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ;                                                                                

- TT HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- Như​ Điều 3;

- L​ưu: VT, HS - Hiệu 20 bản.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 
NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 42 ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


	Đơn vị được giao đất
	Khu đất được giao
	 Tổng diện tích (m2) 
	 Diện tích cấp Giấy chứng nhận (m2) 
	Thời hạn 
sử dụng đất
	Diện tích giao 
quản lý
	Nguồn gốc sử dụng đất
	Mục đích
 sử dụng đất

	STT
	Tên trường
	Số
khu đất
	Địa chỉ khu đất
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường mần non Ban Mai Huổi Một
	16
	Xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	11.392,6
	11.392,6
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	2
	Trường mần non Sơn Ca Chiềng Phung
	8
	Xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	14.825,4
	14.825,4
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	3
	Trường mần non 8 - 3 Chiềng Khoong
	17
	Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã
	7.820,1
	7.820,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	4
	Trường mần non Hoa Mai Nậm Mằn
	8
	Xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã
	6.387,9
	6.387,9
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	5
	Trường mần non Hoa Hồng Chiềng Khương
	16
	Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	9.500,8
	9.216,7
	Lâu dài
	284,10
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	6
	Trường mầm non Hương Sen Chiềng Cang
	17
	Xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã
	10.240,9
	10.140,4
	Lâu dài
	100,5
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	7
	Trường mầm non Anh Đào Chiềng Sơ
	11
	Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã
	12.646,1
	12.646,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	8
	Trường mầm non Bình Minh Mường Hung
	12
	Xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	9.127,6
	8.721,4
	Lâu dài
	406,20
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2008 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	9
	Trường mầm non Thị trấn
	2
	Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	3.640,7
	3.545,1
	Lâu dài
	95,6
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1992 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	10
	Trường mầm non Biên Cương Mường Sai
	7
	Xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	6.226,5
	6.226,5
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	11
	Trường mầm non Hoa Đào Mường Cai
	14
	Xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	17.334,3
	17.278,5
	Lâu dài
	55,80
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	12
	Trường mầm non Họa My Chiềng En
	8
	Xã Chiềng En, huyện Sông Mã
	12.861,1
	12.861,10
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	13
	Trường mầm non Hoa Ban Yên Hưng
	5
	Xã Yên Hưng, huyện Sông Mã
	6.277,4
	6.165,00
	Lâu dài
	112,40
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2007 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	14
	Trường mầm non Tuổi Hoa Mường Lầm
	4
	Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	9.112,4
	9.112,4
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	15
	Trường tiểu học Mường Hung
	11
	Xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	26.022,3
	25.669,2
	Lâu dài
	353,10
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	16
	Trường tiểu học Chiềng En
	8
	Xã Chiềng En, huyện Sông Mã
	31.186,5
	31.186,50
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	17
	Trường tiểu học Yên Hưng A
	3
	Xã Yên Hưng, huyện Sông Mã
	7.791,6
	7.495,00
	Lâu dài
	296,60
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	18
	Trường tiểu học Yên Hưng B
	3
	Xã Yên Hưng, huyện Sông Mã
	13.842,7
	13.842,70
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2007 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	19
	Trường tiểu học Mường Sai
	4
	Xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	7.104,6
	7.104,6
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	20
	Trường tiểu học Mường Cai
	9
	Xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	14.744,8
	14.533,4
	Lâu dài
	211,40
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	21
	Trường tiểu học Chiềng Cang
	6
	Xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã
	18.918,6
	18.918,6
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	22
	Trường tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang
	6
	Xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã
	12.759,8
	12.759,8
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1997 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	23
	Trường tiểu học Hồng Khương xã Chiềng Khương
	5
	Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	16.275,7
	14.531,3
	Lâu dài
	1.744,40
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	24
	Trường tiểu học Khương Tiên xã Chiềng Khương
	7
	Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	15.696,2
	15.480,2
	Lâu dài
	216,0
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	25
	Trường tiểu học Chiềng Sơ
	3
	Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã
	9.000,9
	9.000,9
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	26
	Trường tiểu học Chiềng Phung
	8
	Xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	26.549,0
	26.549,0
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1992 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	27
	Trường tiểu học Nậm Mằn
	8
	Xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã
	15.801,1
	15.801,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	28
	Trường tiểu học Phiêng Pe xã Chiềng Sơ
	4
	Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã
	9.607,4
	9.607,4
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	29
	Trường tiểu học Huổi Một
	7
	Xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	12.978,0
	12.589,6
	Lâu dài
	388,40
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2007 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	30
	Trường tiểu học Mường Lầm
	4
	Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	9.887,9
	9.887,9
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	31
	Trường THCS Chiềng En
	1
	Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã
	5.369,1
	5.369,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	32
	Trường THCS thị trấn Sông Mã
	1
	Tổ 8, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	6.215,1
	6.215,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1992 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	33
	Trường THCS Chiềng Khương
	1
	Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	10.082,3
	10.082,3
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	34
	Trường THCS Yên Hưng
	1
	Bản Pái, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã
	11.286,0
	11.286,0
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	35
	Trường THCS Huổi Một
	1
	Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	6.004,8
	6.004,8
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	36
	Trường THCS xã Chiềng Phung
	1
	Bản Pịn, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	13.448,4
	13.448,4
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	37
	Trường THCS xã Mường Lầm
	1
	Bản Mường Nưa, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	5.601,6
	5.601,6
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	38
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Mường Cai
	1
	Bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	3.199,8
	3.199,8
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	39
	Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Mường Sai
	1
	Bản Sai, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	11.907,1
	11.907,1
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	40
	Trường trung học phổ thông Chiềng Khương
	1
	Bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	12.832,7
	12.832,7
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	41
	Trường trung học phổ thông Sông Mã
	1
	Tổ 8, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	8.941,0
	8.941,0
	Lâu dài
	-
	Trường quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1978 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	42
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã
	1
	Tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	6.235,2
	6.235,2
	Lâu dài
	-
	Trung tâm quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2012 đến nay
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

	Tổng
	253
	
	486.684,0
	482.419,5
	
	4.264,5
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